DANH MỤC KIỂM KÊ SÁCH ĐẠO ĐỨC
THÁNG 5/2023
	STT
	TÊN SÁCH
	SỐ ĐĂNG KÝ CÁ BIỆT
	KIỂM KÊ
	GHI CHÚ

	
	
	
	SL
	MẤT
	CÒN
	

	1
	ĐỖ H. LINH - HÀNH TRÌNH 79 MÙA XUÂN …
	1,2
	2
	0
	2
	

	2
	B.HỒ VIẾT DI CHÚC ..... CỦA BÁC HỒ
	3
	1
	0
	1
	

	3
	VŨ KỲ - THƯ KÝ CỦA BÁC HỒ KỂ CHUYỆN
	4
	1
	0
	1
	

	4
	NG.D. NIÊN - TƯ TƯỞNG ....HỒ CHÍ MINH
	5
	1
	0
	1
	

	5
	NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH… HỒ CHÍ MINH
	6
	1
	0
	1
	

	6
	BÁ NGỌC - HỒ CHÍ MINH .... ĐỜI THƯỜNG
	7
	1
	0
	1
	

	7
	VŨ KỲ - NGƯỜI ....TUỔI TRẺ CHÚNG TA
	8
	1
	0
	1
	

	8
	BÁC HỒ THỜI NIÊN THIẾU
	9
	1
	0
	1
	

	9
	TRẦN ĐƯƠNG - ÁNH MẮT BÁC HỒ
	10
	1
	0
	1
	

	10
	TRẦN ĐƯƠNG - HỒ CHÍ MINH.... THIÊN TÀI
	11
	1
	0
	1
	

	11
	C. TR.HUYẾN - KỂ CHUYỆN ...CHỦ TỊCH HCM
	12
	1
	0
	1
	

	12
	HỒNG HÀ - THỜI THANHBÁC HỒ
	13
	1
	0
	1
	

	13
	VŨ KỲ - BÁC HỒ VIẾT DI CHÚC
	14
	1
	0
	1
	

	14
	NGUYỄN ÁI QUỐC - ĐƯỜNG CÁCH MỆNH
	15
	1
	0
	1
	

	15
	HOÀNG TRUNG - TƯ TƯỞNG ... HỒ CHÍ MINH
	16
	1
	0
	1
	

	16
	X. THANH - BÁC THANH NIÊN...NHI ĐỒNG
	17
	1
	0
	1
	

	17
	SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC
	18
	1
	0
	1
	

	18
	NG.K.NHO - HỒ CHÍ MINH ....TRUYỀN THỐNG
	19
	1
	0
	1
	

	19
	HỒNG HÀ - BÁC HỒ TRÊN ĐẤT NƯỚC LÊ NIN
	20
	1
	0
	1
	

	20
	LÊ Q.THIỆN - CHỦ TỊCH … THI ĐUA YÊU ..
	21
	1
	0
	1
	

	21
	THÁI KIM ĐỈNH - TRUYỆN KỂ BÁC HỒ TẬP 2
	22
	1
	0
	1
	

	22
	TR.N. LINH - KỂ CHUYỆN BÁC HỒ TẬP 1
	23
	1
	0
	1
	

	23
	TR.N. LINH - KỂ CHUYỆN BÁC HỒ TẬP 2
	24
	1
	0
	1
	

	24
	TR.N. LINH - KỂ CHUYỆN BÁC HỒ TẬP 3
	25,26
	2
	0
	2
	

	25
	TR.N. LINH - KỂ CHUYỆN BÁC HỒ TẬP 4
	27,28
	2
	0
	2
	

	26
	TRẦN VIẾT LƯU - BÁC HỒ CỦA CHÚNG EM
	29->35
	7
	0
	7
	

	27
	NG.P.NGỌC LÂM - KỂ CHUYỆN  BÁC HỒ T. 1
	36->40
	5
	0
	5
	

	28
	NG.P.N LÂM - KỂ CHUYỆN  BÁC HỒ T. 2
	41->44
	4
	0
	4
	

	29
	PHẠM VĂN ĐỒNG - HỌC CT HỒ ....HỌC GÌ
	45,46
	2
	0
	2
	

	30
	KHẮC SÂU LỜI BÁC 
	47
	1
	0
	1
	

	31
	NHỮNG TIÊN TRI THIÊN TÀI CẢU BÁC HỒ
	48
	1
	0
	1
	

	32
	NHỮNG NGƯỜI ....... GIA ĐÌNH BÁC HỒ
	49
	1
	0
	1
	

	33
	CH.T. HUYẾN - BÁC HỒ.... THÔNG MINH
	50,51
	2
	0
	2
	

	34
	CHU HUY - ÔNG VÀ CHÁU
	52->60
	9
	0
	9
	

	35
	NG.B.SAN - TRONG NHÀ NGOÀI NGÕ
	61->67
	7
	0
	7
	

	36
	TR.V.CHƯƠNG - TRUYỆN ... XƯA VÀ  NAY
	68->70
	3
	0
	3
	

	37
	V.X. VINH - TRUYỆN ĐẠO ĐỨC ..TIỂU HỌC
	71,72
	2
	0
	2
	

	38
	TÔN ...THỦY - DÒNG SÔNG KHOẢNG TRỜI
	73->75
	3
	0
	3
	

	39
	AMICIS..- NHỮNG ....CAO CẢ
	76->78
	3
	0
	3
	

	40
	NG.P.N.LÂM -  NHỮNG ….GƯƠNG HIẾU HỌC
	79->81
	3
	0
	3
	

	41
	NG.P. N. LÂM -  NHỮNG  ….NHÂN NGHĨA
	82->86
	3
	0
	3
	

	42
	NG.P. N.LÂM -  KỂ CHUYỆN …  HỌC TẬP 1
	87->91
	3
	0
	3
	

	43
	NG.P.N LÂM -  KỂ … HIẾU  HỌC T. 2
	92->96
	5
	0
	5
	

	44
	NG.P.N.LÂM -  NHỮNG …. HIẾU THẢO
	97->101
	5
	0
	5
	

	45
	NG.P. N.LÂM -  NHỮNG …...DŨNG CẢM
	102->105
	4
	0
	4
	

	46
	N.P.N.LÂM -  NHỮNG CÂU ….NHÂN ÁI
	106->109
	4
	0
	4
	

	47
	VÒNG TAY TÌNH BẠN
	110->113
	4
	0
	4
	

	48
	BÍ ẨN HẠNH PHÚC
	114
	1
	0
	1
	

	49
	TƯƠNG LAI BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY
	115->117
	3
	0
	3
	

	50
	VÒNG TAY CỦA MẸ
	118,119
	2
	0
	2
	

	51
	ĐIỀU DIỆU KỲ CỦA CUỘC SỐNG
	120->122
	3
	0
	3
	

	52
	SỰ NHIỆM MÀU CỦA YÊU THƯƠNG
	123->126
	4
	0
	4
	

	53
	QUÀ TẶNG CỦA TRÁI TIM
	127->130
	4
	0
	4
	

	54
	CHÚNG TA TẠO NÊN SỐ PHẬN 
	131->135
	5
	0
	5
	

	55
	CHA VẪN MÃI LUÔN BÊN CON
	136->139
	4
	0
	4
	

	56
	CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ
	140->143
	4
	0
	4
	

	57
	MỘT CUỘC ĐUA
	144->147
	4
	0
	4
	

	58
	GIA ĐÌNH TÔI
	148->151
	4
	0
	4
	

	59
	NHỮNG NGƯỜI CON HIẾU THẢO
	152->154
	3
	0
	3
	

	60
	N. DÂN - T.NGỮ CÁC DT … VỀ GD ĐẠO ĐỨC
	155->157
	3
	0
	3
	

	61
	NG. NG.DÂN - T.NGỮ CA …  VỀ GD ĐẠO ĐỨC
	158->170
	3
	0
	3
	

	62
	DẤU LẶNG CỦA RỪNG 
	171->174
	4
	0
	4
	

	63
	CÁNH DIỀU ĐỢI GIÓ 
	175->181
	7
	0
	7
	

	64
	ĐIỀU ƯỚC SAO BĂNG
	182->185
	4
	0
	4
	

	65
	CON GÁI NGƯỜI LÍNH ĐẢO
	186,187
	2
	0
	2
	

	66
	CHIA SẺ
	188,189
	2
	0
	2
	

	67
	LÊ LỰU - ĐÁNH TRẬN NÚI CON CHUỘT
	190->194
	5
	0
	5
	

	68
	HIẾU HỌC 
	195 - >198
	4
	0
	4
	

	69
	TRẦN MẠNH - TRUYỆN VỀ TRÍ THÔNG MINH
	199,200
	2
	0
	2
	

	70
	TR.Q.PHÚ - QUÊ HƯƠNG BÁC XỨ SEN VÀNG
	201->203
	3
	0
	3
	

	71
	TR.Q. PHÚ - MIỀN NAM ...TRÁI TIM NGƯỜI
	204
	1
	0
	1
	

	72
	HẠT NẮNG BÉ CON
	205->208
	4
	0
	4
	

	73
	TÌNH YÊU
	209,210
	2
	0
	2
	

	74
	MẸ ƠI HÃY YÊU CON ĐI
	211->213
	3
	0
	3
	

	75
	GIÚP ĐỠ
	214->217
	4
	0
	4
	

	76
	TÌNH THÂN ÁI
	218->221
	4
	0
	4
	

	77
	VỊ THÁNH TRÊN BỤC GiẢNG
	222->230
	9
	0
	9
	

	78
	ĐỨA CON CỦA LOÀI CÂY
	231->236
	6
	0
	6
	

	79
	MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
	237,238
	2
	0
	2
	

	80
	ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI
	239->249
	11
	0
	11
	

	81
	CÔ GÁI CÓ ĐÔI MẮT HUYỀN
	250->254
	5
	0
	5
	

	82
	CÓ MỘT TÌNH YÊU KHÔNG NÓI
	255->262
	8
	0
	8
	

	83
	GIA ĐÌNH
	263->266
	4
	0
	4
	

	84
	CHỮ HIẾU
	267,268
	2
	0
	2
	

	85
	TÌNH YÊU CON
	269->273
	5
	0
	5
	

	86
	SỐNG ĐẸP
	274,275
	2
	0
	2
	

	87
	TÙNG LÂM – BÍ ẨN CỦA HẠNH PHÚC
	276->285
	10
	0
	10
	

	88
	N.PHÚC NGỌC LÂM - NHỮNG... DŨNG CẢM
	286->295
	10
	0
	10
	

	89
	MINH HÀ - NHỮNG...NHÂN ÁI BAO DUNG
	296->305
	10
	0
	10
	

	90
	TÙNG LÂM - ĐIỀU KỲ DIỆU...CUỘC SỐNG
	306->315
	10
	0
	10
	

	91
	TÙNG LÂM - CHẮP CÁNH MƠ
	316->,325
	10
	0
	10
	

	92
	TÙNG LÂM - TƯƠNG LAI...TỪ HÔM NAY
	326->335
	10
	0
	10
	

	93
	TÙNG LÂM - VÒNG TAY TÌNH BẠN
	336->345
	10
	0
	10
	

	94
	TÙNG LÂM - SỰ... LÒNG YÊU THƯƠNG
	346->355
	10
	0
	10
	

	95
	TÙNG LÂM - CHA VẪN ...BÊN CON
	356->365
	10
	0
	10
	

	96
	TÙNG LÂM - CHÚNG TA TẠO NÊN SỐ PHẬN 
	366->375
	10
	0
	10
	

	97
	TÙNG LÂM - QUÀ TẶNG TỪ TRÁI TIM
	376->385
	10
	0
	10
	

	98
	TÙNG LÂM - VÒNG TAY CỦA MẸ
	386->395
	10
	0
	10
	

	99
	ĐINH THÁI AN - NHỮNG  ... TÌNH CHA CON
	396->405
	10
	0
	10
	

	100
	ĐINH THÁI AN - NHỮNG CÂU ... TÌNH MẸ
	406->415
	10
	0
	10
	

	101
	ĐINH THÁI AN - NHỮNG CÂU ... LÀM NGƯỜI
	416->425
	10
	0
	10
	

	102
	MINH HÀ - NHỮNG  ... TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC
	426-435
	10
	0
	10
	

	103
	MINH HÀ - NHỮNG CÂU ... RÈN LUYỆN CHÍ
	436->445
	10
	0
	10
	

	104
	MINH HÀ - NHỮNG  ... TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
	446->455
	10
	0
	10
	

	105
	MINH HÀ - NHỮNG ... NHÂN NGHĨA  H. THẢO
	456->465
	10
	0
	10
	

	106
	N.P.N. LÂM - NHỮNG CÂU ...HIẾU THẢO
	466->475
	10
	0
	10
	

	107
	N.P.NLÂM - NHỮNG CÂU ...HIẾU HỌC
	476->485
	10
	0
	10
	

	108
	N.P. N. LÂM - NHỮNG CÂU ...NHÂN NGHĨA
	486->495
	10
	0
	10
	

	109
	N.PHÚC NGỌC LÂM - NHỮNG CÂU ...ỨNG XỬ
	496->505
	10
	0
	10
	

	110
	N.P.N LÂM - NHỮNG CÂU ...NHÂN ÁI
	506->515
	10
	0
	10
	

	111
	NAM PHƯƠNG - HCM VỚI CON ... VĂN HÓA
	516->,525
	10
	0
	10
	

	112
	N. PHƯƠNG - HCM VỚI  ... THIẾU NIÊN
	526->535
	10
	0
	10
	

	113
	NAM PHƯƠNG - HCM VỚI  GIÁO DỤC
	536->545
	10
	0
	10
	

	114
	KC THÀNH NGỮ...THÂN LỪA ƯA NẶNG
	546->565
	10
	0
	10
	

	115
	KC THÀNH NGỮ... ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG
	566 ->585
	10
	0
	10
	

	116
	KC THÀNH NGỮ...THẢ MỒI BẮT BÓNG
	586->605
	10
	0
	10
	

	117
	KC THÀNH NGỮ... XÔI HỎNG BỎNG KHÔNG
	606->625
	10
	0
	10
	

	118
	KC THÀNH NGỮ...ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
	626-> 645
	10
	0
	10
	

	119
	KC THÀNH NGỮ...THẤY BÓI XEM VOI
	646-> 665
	10
	0
	10
	

	120
	KC THÀNH NGỮ...CÁ CHÉP HÓA RỒNG
	666->685
	10
	0
	10
	

	121
	KC THÀNH NGỮ...CHÓ MƯỢN OAI HÙM
	686->705
	10
	0
	10
	

	122
	KC THÀNH NGỮ...NÓI DỐI NƯ CUỘI
	706 ->725
	10
	0
	10
	

	123
	KC THÀNH NGỮ...NƯỚC MẮT CÁ SẤU
	726->745
	10
	0
	10
	





